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ĐIỂM TIN
Tại thị trường Trung Quốc, giá
cải thảo, tỏi giảm; giá chuối,
gừng, lê, xoài tăng so với tuần
trước; 
Ngành dâu tây Trung Quốc
vươn lên chiếm 35% diện tích
toàn cầu; 
Campuchia thúc đẩy đăng ký
sầu riêng Bek Anlong xuất khẩu
sang Trung Quốc; 
Biến đổi khí hậu đe dọa vườn
cây ăn quả Hàn Quốc; 
Malaysia đặt mục tiêu giảm
30% hành đỏ nhập khẩu vào
năm 2030; 
Malaysia - thị trường tiềm năng
cho trái cây ôn đới cao cấp; 
Giá cà chua tại Ấn Độ giảm
mạnh sau mưa lớn; 
Brazil gia hạn thuế chống bán
phá giá đối với tỏi nhập khẩu từ
Trung Quốc.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Giá cải thảo trung bình đạt 3.750 VNĐ/kg, giảm 143 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá chuối trung bình đạt 39.855 VNĐ/kg, tăng 4.623 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá gừng trung bình đạt 33.611 VNĐ/kg, tăng 1.750 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá lê trung bình đạt 19.671 VNĐ/kg, tăng 585 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá tỏi trung bình đạt 24.766 VNĐ/kg, giảm 12 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá xoài trung bình đạt 54.839 VNĐ/kg, tăng 1.744 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

  (Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 02/10-08/10/2025: 1 CNY= 3.538 VNĐ)
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Trung Quốc
Dâu tây đã trở thành một trong những loại trái
cây quan trọng nhất tại Trung Quốc. Mặc dù
phát triển muộn nhưng hiện đã chiếm khoảng
35% diện tích trồng dâu toàn cầu với 140.000
ha và sản lượng gần 4 triệu tấn/năm. Hầu hết
giống dâu tây được nhập từ Nhật Bản và Hàn
Quốc, có vị ngọt nhẹ, phù hợp tiêu thụ nội địa.
Dâu tây được xem là biểu tượng của hạnh
phúc nên thường được đóng gói đẹp làm quà
tặng. Sản xuất hiện trải rộng khắp các tỉnh
nhưng phần lớn ở quy mô nông hộ nhỏ trong
nhà kính đơn giản, mô hình công nghệ cao
chưa phổ biến. 
Về xuất khẩu, dâu tây Trung Quốc có tiềm
năng mở rộng sang Đông Nam Á, Trung Đông
và Nga. Những thách thức lớn của ngành gồm
chi phí lao động cao, biến đổi khí hậu, chất
lượng giống chưa đồng đều, tiêu chuẩn an
toàn thực phẩm và thiếu thương hiệu tư nhân
mạnh. Dù vậy, ngành dâu tây Trung Quốc vẫn
có nhiều cơ hội phát triển nếu được chuyên
nghiệp hóa và hội nhập với chuỗi quả mọng
toàn cầu. [2]

Hàn Quốc

Tại miền nam Hàn Quốc, nông dân trồng táo
đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ nắng nóng
kéo dài và mưa lớn bất ngờ khiến trái bị nứt,
cháy nắng và hư hỏng. Các chuyên gia dự
báo, đến năm 2070, chỉ còn khoảng 1% diện
tích đất hiện nay phù hợp để trồng táo. Các
loại cây truyền thống như lê, đào và nhân sâm
cũng có nguy cơ suy giảm mạnh, trong khi trái
cây cận nhiệt đới như quýt và chanh có thể mở
rộng diện tích. Việc thích ứng gặp nhiều khó
khăn do chi phí xây dựng hệ thống che nắng
hay chuyển đổi cây trồng quá cao. Nếu không
có hành động ứng phó khí hậu khẩn cấp và
các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn, những loại
trái cây truyền thống của Hàn Quốc có thể
biến mất trong vài thập kỷ tới. [4]

Campuchia
Campuchia đang chuẩn bị đăng ký sầu riêng
Bek Anlong của huyện Stung Trang, tỉnh
Kampong Cham thành thương hiệu tập thể.
Sáng kiến này là một phần của chiến lược
rộng lớn hơn của chính phủ nhằm hiện đại hóa
ngành nông nghiệp Campuchia và nâng cao
khả năng cạnh tranh của hàng hóa nội địa.
Sầu riêng Bek Anlong nổi tiếng với mùi thơm
và hương vị đặc trưng, được kỳ vọng trở thành
biểu tượng nông sản mới của Campuchia.

Quy trình đăng ký sẽ bao gồm việc hướng dẫn
các nông dân trồng sầu riêng địa phương cách
thành lập một hợp tác xã nông nghiệp. Trong
đó bao gồm việc hỗ trợ các thủ tục pháp lý,
chuẩn bị tài liệu cần thiết và phát triển kế
hoạch kinh doanh cho hợp tác xã.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã hoàn thành
việc đánh giá và phê duyệt đăng ký 112 trang
trại sầu riêng và 30 cơ sở đóng gói đáp ứng
các tiêu chuẩn Thực hành Nông nghiệp Tốt
(GAP), tiêu chuẩn vệ sinh thực vật và quy định
an toàn thực phẩm của Trung Quốc.
Campuchia cũng yêu cầu các đơn vị tuân thủ
nghiêm ngặt quy định về vệ sinh, an toàn và
kiểm soát dư lượng hóa chất, nhằm đảm bảo
chất lượng và tính bền vững của ngành sầu
riêng khi bước vào thị trường Trung Quốc. [3]
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[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
[2]: Freshplaza.com
[3]: Vietnambiz.vn
[4]: Fructidor.com 
[5]: Fructidor.com
[6]: Fructidor.com  
[7]: Fructidor.com
[8]: Freshplaza.com
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Brazil
Brazil đã quyết định gia hạn thêm 5 năm thuế
chống bán phá giá đối với tỏi tươi và tỏi ướp
lạnh có xuất xứ từ Trung Quốc. Quyết định này
có hiệu lực đến năm 2030. Theo chính phủ
Brazil, biện pháp này nhằm đảm bảo môi
trường cạnh tranh công bằng, bảo vệ quyền lợi
của nông dân Brazil trước áp lực từ nguồn
nhập khẩu giá rẻ. Đây cũng là một phần trong
chiến lược phòng vệ thương mại rộng hơn của
Brazil, vốn từng được áp dụng cho nhiều loại
nông sản khác khi ngành sản xuất nội địa cho
rằng bị thiệt hại bởi hàng nhập khẩu giá rẻ. [8]

Ấn Độ

Giá cà chua ở bang Maharashtra (Ấn Độ) giảm
mạnh sau lễ hội Ganeshotsav, với mức bán
buôn khoảng 10-16 INR/kg (0,12-0,19 USD/kg)
và bán lẻ 20-40 INR/kg (0,24-0,48 USD/kg),
thấp hơn nhiều so với mức 60-80 INR/kg (0,72-
0,96 USD/kg) hồi tháng trước. Mưa lớn kéo dài
đã làm hư hại mùa màng ở các vùng trồng
chính, dẫn đến chất lượng kém và dư cung.
Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ khan hiếm
trong vài tuần tới do mưa làm chậm tiến độ
gieo trồng vụ mới. Trong khi đó, người tiêu
dùng không được hưởng lợi nhiều, khi các nhà
bán lẻ vẫn giữ giá cao mặc dù giá bán buôn đã
rẻ hơn. Các thương nhân kêu gọi chính phủ
giám sát thị trường bán lẻ để hỗ trợ nông dân
và người tiêu dùng vượt qua khó khăn này. [7]

Malaysia 

Malaysia đặt mục tiêu giảm 30% lượng

hành đỏ nhập khẩu vào năm 2030

Malaysia đặt mục tiêu giảm 30% sự phụ thuộc
vào hành đỏ nhập khẩu vào năm 2030 thông
qua chương trình sản xuất hạt giống trong
nước có hệ thống do Viện Nghiên cứu và Phát
triển Nông nghiệp Malaysia (Mardi) chủ trì.
Hiện nay, Malaysia gần như phải nhập khẩu
toàn bộ hành đỏ, với giá trị hơn 2,6 tỷ RM/năm
(khoảng 546 triệu USD). 
Các thử nghiệm ban đầu tại Kelantan cho kết
quả tích cực, năng suất đạt tới 5 tấn/vụ, và dự
án hiện đang được mở rộng quy mô. Theo kế
hoạch, sản lượng hạt giống trong nước dự
kiến đạt 50 tấn vào năm 2026. Hành giống sẽ
được phân phối đến các bang như Perak,
Selangor và Sabah. Giá bán hành đỏ hiện
dao động từ 7-10 RM/kg (khoảng 1,47-2,10
USD/kg). Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ góp
phần tăng cường an ninh lương thực, giảm chi
phí nhập khẩu và mở ra cơ hội thu nhập mới
cho người trồng trong nước. [5]
Malaysia - thị trường tiềm năng cho trái

cây ôn đới cao cấp

Malaysia nhập khẩu khoảng 2,9 triệu tấn rau
quả tươi mỗi năm. Trung Quốc là nguồn cung
cấp chính và đang mở rộng thị phần đáng kể.
Tuy nhiên, trái cây ôn đới cao cấp vẫn được
đánh giá là có nhiều tiềm năng tăng trưởng,
nhờ nhu cầu ngày càng tăng của tầng lớp
trung lưu tại Malaysia.
Năm 2024, giá trị nhập khẩu rau củ và trái cây
lần lượt đạt khoảng 1,4 tỷ USD và 1,1 tỷ USD.
Giá trị nhập khẩu trái cây tươi tăng trung bình
8,1%/năm kể từ năm 2020. Trong đó, mặt
hàng nhập khẩu chính là trái cây có múi
(chiếm 22,4% thị phần), táo (15,8%) và nho
(12,5%). [6] 

http://www.freshplaza.com/europe/article/9743427/rain-damages-ukrainian-cherry-crop-and-lowers-prices/
http://www.freshplaza.com/europe/article/9743427/rain-damages-ukrainian-cherry-crop-and-lowers-prices/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9770504/chinese-strawberry-crop-started-late-but-now-accounts-for-35-of-global-area/
https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-279-tang-gan-gap-doi-tai-dong-thap-202592914357618.htm
https://fructidor.com/en/news/news-detail/030e02e2-5db3-4ad7-b964-016c1211ef9e
https://fructidor.com/en/news/news-detail/1e4c7fc1-fb6d-476d-a8ff-41950b5aa5ac
https://fructidor.com/en/news/news-detail/a23e0443-d1f6-4e2b-958f-5ca6320d18cf
https://fructidor.com/en/news/news-detail/14871b67-3ef5-465d-ae57-8b31ce3867dc
https://www.freshplaza.com/asia/article/9768556/uzbekistan-increases-fruit-and-vegetable-exports-by-7-3-in-jan-aug-2025/


Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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ĐIỂM TIN
Giá xoài Cát Chu giảm; giá
dưa leo giữ nguyên; giá dưa
hấu, sầu riêng Ri 6 (loại
đẹp), thanh long ruột trắng
tăng so với tuần trước;
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn, tính đến 20h00
ngày 01/10/2025, tổng số
phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa
bàn tỉnh là 374 xe, trong đó
xe chở hoa quả là 261 xe,
mặt hàng khác là 82 xe và
31 xe chưa xác định mặt
hàng; 
Giá trị xuất khẩu rau quả
ước đạt 6,11 tỷ USD; 
Diện tích rau đạt VietGAP
chỉ chiếm chưa đến 1%
tổng diện tích;
Gấp rút thúc đẩy Nghị định
thư bưởi và bơ với Trung
Quốc; 
Xuất khẩu rau quả chế biến
vượt mốc tỷ USD; 
Thanh long chế biến sâu -
Hướng đi bền vững cho
nông dân.

Giá dưa hấu trung bình đạt 9.000 VNĐ/kg, tăng 667
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 
Giá dưa leo trung bình đạt 9.000 VNĐ/kg, giữ nguyên so
với tuần trước. [1]
Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 59.917
VNĐ/kg, tăng 1.667 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 12.500 VNĐ/kg,
tăng 500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 24.000 VNĐ/kg, giảm
2.333 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Diễn biến giá một số loại nông sản tại thị

trường trong nước



BÁO CÁO TUẦN30/06/2025 |Báo cáo số 25/2025

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

BÁO CÁO TUẦN06/10/2025 |Báo cáo số 39/2025

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, đến 20h00 ngày 01/10/2025,
tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn
tồn trên địa bàn tỉnh là 374 xe, trong đó xe chở
hoa quả là 261 xe, mặt hàng khác là 82 xe và 31
xe chưa xác định mặt hàng. Cụ thể: (i) tồn 149
xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có
95 xe hoa quả; (ii) tồn 96 xe đường chuyên dụng
vận chuyển hàng hóa Tân Thanh (khu vực mốc
1088/2-1089), trong đó có 95 xe hoa quả; (iii) tồn
20 xe tại cửa khẩu song phương Chi Ma, trong
đó có 16 xe hoa quả; (iv) tồn 23 xe hoa quả tại lối
thông quan Cốc Nam (khu vực mốc 1104-1105);
(v) không có xe tồn cửa khẩu phụ Na Hình và
cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2] 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

Giá trị xuất khẩu rau quả của Việt

Nam ước đạt 6,11 tỷ USD
Theo thống kê từ Cục Hải quan, giá trị xuất
khẩu rau quả trong tháng 9 đạt gần 1,3 tỷ USD
- mức cao nhất từ trước tới nay, đưa xuất khẩu
rau quả vượt qua ngành gỗ và thủy sản. Lũy
kế 9 tháng năm 2025 đạt khoảng 6,11 tỷ USD,
tăng 8,3% so với cùng kỳ 2024. 
Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng chủ lực, với
doanh thu 800–900 triệu USD chỉ trong tháng
9, gấp đôi tháng trước. Sự tăng trưởng này
đến từ nỗ lực chuẩn hóa quy trình sản xuất,
đàm phán mở rộng thị trường và kiểm soát
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các mặt
hàng khác như chuối, dừa, dứa, chanh leo và
xoài chế biến cũng tăng ổn định, giúp cơ cấu
xuất khẩu đa dạng và bền vững hơn.
Về thị trường, Trung Quốc chiếm 58% tổng
kim ngạch, nhưng xuất khẩu sang Hoa Kỳ
tăng 60%, Nhật Bản tăng 21%, Hà Lan tăng
39%, Malaysia tăng 67%, cho thấy sự dịch
chuyển tích cực trong đa dạng hóa thị trường.
Theo dự báo, trong quý IV/2025, nhu cầu
nhập khẩu tăng mạnh dịp Giáng sinh và Tết
Nguyên đán, nếu duy trì tốc độ tăng khoảng
10%, ngành rau quả Việt Nam có thể đạt 8,15
tỷ USD, vượt xa thành tích của năm ngoái. [3]

Diện tích rau đạt VietGAP chỉ

chiếm chưa đến 1% tổng diện tích
Theo lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực
vật, cả nước có khoảng 1,15 triệu ha trồng rau
nhưng chỉ hơn 8.000 ha được chứng nhận
VietGAP, tương đương chưa đến 1%. Nếu tính
cả các tiêu chuẩn khác như GlobalGAP, tổng
diện tích cũng chỉ khoảng 8.400 ha.
Các nguyên nhân dẫn đến diện tích VietGAP
rau quá ít là chi phí sản xuất cao; tiêu chuẩn
VietGAP mang tính khuyến khích, không bắt
buộc; kiểm soát, giám sát và truy xuất nguồn
gốc còn lỏng lẻo; lợi nhuận thấp hoặc chưa rõ
ràng so với đầu tư; nhận thức và thị trường nội
địa chưa đủ mạnh. 
Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam,  
thuốc bảo vệ thực vật cần được bán theo đơn,
không được mua tùy tiện vì mỗi loại có thời
gian cách ly khác nhau, nếu nông dân không
tuân thủ quy định, người tiêu dùng sẽ là người
chịu hậu quả.
Theo đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực
vật, cần khuyến khích nông dân liên kết thành
các tổ, hợp tác xã để cùng xây dựng thương
hiệu, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc
sản phẩm. Sản phẩm dù tiêu thụ ở chợ truyền
thống hay siêu thị đều phải đảm bảo chất
lượng và có trách nhiệm với người tiêu dùng.  
Để nâng cao diện tích và chất lượng rau
VietGAP, cần kết hợp đồng bộ các giải pháp
từ cơ chế giám sát, chế tài xử phạt, đến truyền
thông nâng cao nhận thức cho cả người sản
xuất và người tiêu dùng, hướng tới nền nông
nghiệp an toàn và bền vững. [4]
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Thanh long chế biến sâu - Hướng

đi bền vững cho nông dân
Từ chỗ phụ thuộc vào xuất khẩu trái tươi, đến
nay nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã ở Bình
Thuận và Lâm Đồng đang đẩy mạnh chế biến
sâu sản phẩm thanh long, giúp nâng cao giá trị
và ổn định đầu ra cho nông dân. Trước kia,  
hoa và trái loại thải thường bị bỏ đi, nay búp
hoa thanh long được thu mua, sấy khô và xuất
khẩu, mở ra hướng đi mới cho ngành. Tiêu
biểu là Công ty Hoa Bá Vương (Bình Thuận)
và HTX Thanh long sạch Hòa Lệ (Lâm Đồng),
đã tạo ra nhiều sản phẩm tiêu biểu và đạt
chuẩn OCOP, góp phần đa dạng hóa sản
phẩm và nâng tầm thương hiệu thanh long Việt
Nam. Hiện vùng Lâm Đồng biển xanh có
27.000 ha thanh long, chiếm gần 40% tổng
diện tích cả nước, sản lượng 520.000 tấn, tăng
7% so với năm 2024. Trong đó, nhiều diện tích
đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ, thể
hiện xu hướng phát triển bền vững cho cây
trồng đặc sản này. [7]

Giá trị xuất khẩu rau quả chế biến

của Việt Nam vượt mốc 1 tỷ USD
Giá trị xuất khẩu rau quả chế biến của Việt
Nam đã vượt mốc hơn 1 tỷ USD trong 7 tháng
đầu năm 2025. Dừa chế biến tiếp tục là sản
phẩm chủ lực, mang về hơn 203 triệu USD ,
tăng 57% so với cùng kỳ. Nhiều mặt hàng
khác như xoài, hạt dẻ cười, hạnh nhân, chanh
leo cũng đạt doanh thu từ 64 đến trên 100
triệu USD mỗi loại, ghi nhận mức tăng trưởng
4-86% so với năm ngoái. Theo đại diện Hiệp
hội Rau quả Việt Nam, rau quả chế biến tăng
mạnh, vượt xa nhóm rau quả tươi
(giảm10,3%). Nguyên nhân là do doanh
nghiệp đầu tư nhà máy, dây chuyền hiện đại
và mở rộng vùng nguyên liệu, giúp nâng giá trị

Gấp rút thúc đẩy Nghị định thư

bưởi và bơ với Trung Quốc
Tại Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ X diễn
ra vào ngày 1/10, Bộ trưởng Bộ Công thương
đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương soạn công
thư gửi Trung Quốc, rút ngắn thời gian ký kết
Nghị định thư cho trái bưởi và bơ trong năm
nay, nhằm kịp mùa tiêu thụ cuối năm và Tết
Nguyên đán.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi
trường Trần Thanh Nam, Hải quan Trung
Quốc đã khảo sát vùng trồng, Nghị định thư
đang được soạn thảo và dự kiến vài tháng tới
sẽ hoàn chỉnh, hy vọng đầu năm 2026 có thể
chính thức thông quan hai loại quả này. Quy
trình của Trung Quốc rất chặt chẽ, mỗi năm
chỉ cấp phép cho 1- 2 sản phẩm nên trước mắt
ưu tiên bưởi, sau đó mới tới bơ.
Ngoài ra, Bộ Công Thương đang dự thảo
chính sách hỗ trợ hộ nông dân lắp đặt điện
mặt trời mái nhà để tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Theo đề xuất, nông dân được vay vốn ưu đãi
trong 3 năm và hỗ trợ chi phí 2–3 triệu VNĐ.
Việc này giúp tiết kiệm chi phí sản xuất và
nâng cao giá trị “xanh” của nông sản Việt trên
thị trường quốc tế. [5]

sản phẩm gấp 3–5 lần so với hàng tươi và ổn
định giá nông sản. Các chuyên gia nông
nghiệp dự báo, giai đoạn 2026–2030 sẽ là thời
điểm bứt phá của ngành rau quả chế biến Việt
Nam, khi Trung Quốc mở rộng nhập khẩu trái
cây chế biến, Hoa Kỳ và Châu Âu gia tăng nhu
cầu sản phẩm xanh, bền vững. Nếu tận dụng
tốt các nghị định thư và đầu tư vào công nghệ
chế biến sâu cùng vùng nguyên liệu đạt
chuẩn, Việt Nam có thể duy trì tăng trưởng hai
con số mỗi năm và xây dựng ngành rau quả
chế biến thành nhóm xuất khẩu tỷ USD ổn
định, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu tươi. [6]

https://banqlktck.langson.gov.vn/thong-tin-tong-hop/tinh-hinh-xnk-tai-cua-khau/ba-o-ca-o-ti-nh-hi-nh-xua-t-nhap-khau-ha-ng-ho-a-qua-ca-c-cu-a-kha-u-tren-di-a-ba-n-ti-nh-nga-y-01-10-2025.html
https://doanhnghieptiepthi.vn/9-thang-kim-ngach-xuat-khau-rau-qua-dat-khoang-611-ty-usd-161250929145336962.htm
https://vietnamnet.vn/lanh-dao-cuc-trong-trot-va-bao-ve-thuc-vat-cong-bo-con-so-bat-ngo-ve-rau-vietgap-2445382.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/gap-rut-cong-thu-gui-trung-quoc-de-ky-ket-nghi-dinh-thu-buoi-va-bo-d776216.html
https://vnexpress.net/xuat-khau-rau-qua-che-bien-vuot-ty-usd-4944433.html
https://baolamdong.vn/thanh-long-che-bien-sau-huong-di-ben-vung-cho-nong-dan-393919.html
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Loại HH/Địa phương Giá tuần trước Giá tuần này
Thay đổi so với 

tuần trước

Dưa hấu 8.333 9.000 667

Đồng Tháp 13.000 14.000 1.000

TP. Cần Thơ 6.000 7.000 1.000

Vĩnh Long 6.000 6.000

Dưa leo 9.000 9.000

Đồng Tháp 10.000 10.000

TP. Cần Thơ 8.000 8.000

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) 58.250 59.917 1.667

Đồng Tháp 55.000 60.333 5.333

TP. Cần Thơ 61.500 59.500 -2.000

Thanh long ruột trắng 12.000 12.500 500

Đồng Tháp 17.000 18.000 1.000

Tây Ninh 7.000 7.000

Xoài Cát Chu 26.333 24.000 -2.333

Đồng Tháp 17.667 18.000 333

Vĩnh Long 35.000 30.000 -5.000


